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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 447/QĐ-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực  

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  
của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu 
lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến 
hết ngày 31/12/2014 (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Trương Chí Trung 
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th

uế
, 

th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 

và
 th

uế
 n
ộp

 n
gâ

n 
sá

ch
 n

hà
 

nư
ớc

 t
ại

 Đ
iề

u 
6 

bở
i 

Lu
ật

 
số

 7
1/

20
14

/Q
H

13
 

- 
B
ị 

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Lu
ật

 s
ố 

70
/2

01
4/

Q
H

13
 n

gà
y

26
/1

1/
20

14
 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 L
uậ

t T
hu
ế

tiê
u 

th
ụ 
đặ

c 
bi
ệt

 s
ố 

27
/2

00
8/

Q
H

12
 

- 
B
ị 

bã
i 

bỏ
 b
ởi

 L
uậ

t 
số

 
71

/2
01

4/
Q

H
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 c
ác

 
Lu
ật

 th
uế

 

- 0
1/

01
/2

01
6 

(đ
ối

 v
ới

 n
ội

 
du

ng
 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
bở

i L
uậ

t 
70

/2
01

4/
Q

H
13

) 
- 0

1/
01

/2
01

5 
(đ
ối

 v
ới

 n
ội

 
du

ng
 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
bở

i L
uậ

t 
71

/2
01

4/
Q

H
13

) 

3 
Lu
ật

 
Số

 1
4/

20
08

/ 
Q

H
12

 v
à 

số
 

32
/2

01
3/

Q
H

13
 

03
/6

/2
00

8 
và

 
19

/6
/2

01
3 

Lu
ật

 T
hu
ế t

hu
 n

hậ
p 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 số
 

14
/2

00
8/

Q
H

12
 v

à 
Lu
ật

 số
 

32
/2

01
3/

Q
H

13
 sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 
số

 đ
iề

u 
Lu
ật

 T
hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 

ng
hi
ệp

 số
 

14
/2

00
8/

Q
H

12
 

- S
ửa

 đ
ổi

 k
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

3;
 

Sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
kh

oả
n 

1 
Đ

iề
u 

4,
 đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 1
 

Đ
iề

u 
9,

 đ
iể

m
 d

 k
ho
ản

 2
 

Đ
i ề

u 
13

, k
ho
ản

 5
 Đ

iề
u 

13
; 

B
ãi

 b
ỏ 
đi
ểm

 m
 k

ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
9;

 B
ổ 

su
ng

 đ
iể

m
 đ

 v
à 

đi
ểm

 e
 k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

13
, 

kh
oả

n 
3a

 
sa

u 
kh

oả
n 

3 
Đ

iề
u 

13
; b

ãi
 b
ỏ 

nộ
i d

un
g 

B
ị 

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Lu
ật

 s
ố 

71
/2

01
4/

Q
H

13
 s
ửa

 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 
củ

a 
cá

c 
Lu
ật

 th
uế

 

01
/0

1/
20

15
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N
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g,
 n
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n 
hà

nh
 

vă
n 
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T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 
bả

n/
tr

íc
h 

yế
u 

nộ
i 

du
ng
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ủa

 v
ăn

 b
ản

N
ội

 d
un

g,
 q

uy
 đ
ịn

h 
   

  
hế

t h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

 
 

 
 

 

qu
y 
đị

nh
 v
ề 

tỷ
 g

iá
 k

hi
 x

ác
 

đị
nh

 d
oa

nh
 t

hu
, 

ch
i 

ph
í, 

gi
á 

tín
h 

th
uế

, 
th

u 
nh
ập

 
tín

h 
th

uế
, 

th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 

và
 

th
uế

 
nộ

p 
ng

ân
 

sá
ch

 n
hà

 n
ướ

c 
tạ

i 
Đ

iề
u 

8 
và

 k
ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

9 
Lu
ật

 s
ố

14
/2

00
8/

Q
H

12
 
đã

 
đư
ợc

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i L
uậ

t 
số

 3
2/

20
13

/Q
H

13
; 

- 
Sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
kh

oả
n 

3
Đ

iều
 2 

Lu
ật 

số
 32

/2
01

3/
Q

H
13

 
 

4 
Lu
ật

 
13

/2
00

8/
Q

H
12

 
và

 
31

/2
01

3/
Q

H
13

 
03

/6
/2

00
8 

và
 

19
/6

/2
01

3 

Lu
ật

 T
hu
ế 

gi
á 

trị
 

gi
a t
ăn

g 
số

 1
3/

20
08

/ 
Q

H
12

 v
à 

Lu
ật

 số
 

31
/2

01
3/

Q
H

13
 sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 
số

 đ
iề

u 
Lu
ật

 T
hu
ế 

gi
á 

trị
 g

ia
 tă

ng
 số

 
13

/2
00

8/
Q

H
12

 

Sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t T
hu
ế 

gi
á 

trị
 

gi
a 

tă
ng

 s
ố 

13
/2

00
8/

Q
H

12
 

đã
 đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 t
he

o 
Lu
ậ t 

số
 

31
/2

01
3/

 Q
H

13
: 

- 
B
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 3
a 

sa
u 

kh
oả

n 
3 
Đ

iề
u 

5 
- 

Sử
a 
đổ

i đ
iể

m
 b

 k
ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
8 

- B
ãi

 b
ỏ 
đi
ểm

 c
 v

à 
đi
ểm

 k
 

kh
oả

n 
2 
Đ

iề
u 

8;
 b

ãi
 b
ỏ 

nộ
i 

du
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 t
ỷ 

gi
á 

kh
i 

xá
c 
đị

nh
 d

oa
nh

 t
hu

, 
ch

i 
ph

í, 
gi

á 
tín

h 
th

uế
, t

hu
 

nh
ập

 t
ín

h 
th

uế
, 

th
u 

nh
ập

 
ch
ịu

 
th

uế
 

và
 

th
uế

 
nộ

p 
ng

ân
 s

ác
h 

nh
à 

nư
ớc

 t
ại

 
kh

oả
n 

3 
Đ

iề
u 

7 

B
ị 

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Lu
ật

 s
ố 

71
/2

01
4/

Q
H

13
 s
ửa

 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 
củ

a 
cá

c 
Lu
ật

 th
uế

 
01

/0
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20
15

 



 

 

75 75
 

    
 CÔNG BÁO/Số 399 + 400/Ngày 01-4-2015      75

T
T

 
T

ên
 lo
ại

 
vă

n 
bả

n 
Số

, k
ý 

hi
ệu

 

N
gà

y,
 

th
án

g,
 n
ăm

 
ba
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n 
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T
ên
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 c
ủa

 v
ăn
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h 
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u 

nộ
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ủa

 v
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N
ội

 d
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g,
 q

uy
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hế

t h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

5 
Lu
ật

 
04

/2
00

7/
Q

H
11

 
và

 
26

/2
01

2/
Q

H
13

 

21
/1

1/
20

07
 

và
 

22
/1

1/
20

12
 

Lu
ật

 T
hu
ế 

th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 số
 

04
/2

00
7/

Q
H

11
 v

à 
Lu
ật

 số
 

26
/2

01
2/

Q
H

13
 sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 
số

 đ
iề

u 
củ

a 
Lu
ật

 
Th

uế
 th

u 
nh
ập

 c
á 

nh
ân

 số
 

04
/2

00
7/

Q
H

11
 

Sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t 
Th

uế
 t

hu
 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 s
ố 

04
/2

00
7/

Q
H

11
 đ

ã 
đư
ợc

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t
số

  2
6/

20
12

/Q
H

13
: 

- 
Sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
kh

oả
n 

1
Đ

iề
u 

3,
 k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

23
; 

- 
Sử

a 
đổ

i đ
iể

m
 c

 k
ho
ản

 6
 

Đ
iề

u 
3,

 Đ
iề

u 
10

, Đ
iề

u 
13

, 
Đ

iề
u 

14
; 

- B
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 1
5 

và
 1

6 
và

o 
Đ

iề
u 

4 
 

- 
B

ãi
 b

ỏ 
nộ

i 
du

ng
 q

uy
 

đị
nh

 v
ề 

tỷ
 g

iá
 k

hi
 x

ác
 đ
ịn

h 
do

an
h 

th
u,

 
ch

i 
ph

í, 
gi

á 
tín

h 
th

uế
, 

th
u 

nh
ập

 t
ín

h 
th

uế
, 

th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 

và
 th

uế
 n
ộp

 n
gâ

n 
sá

ch
 n

hà
 

nư
ớc

 t
ại

 k
ho
ả n

 1
 Đ

iề
u 

6;
 

bã
i 

bỏ
 c

ác
 q

uy
 đ
ịn

h 
liê

n 
qu

an
 đ
ến

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

uế
 

đố
i v
ới

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

tạ
i k

ho
ản

 1
 Đ

iều
 1

9,
 k

ho
ản

 1
Đ

iề
u 

20
, k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

21
 

B
ị 

sử
a 
đổ
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bổ

 s
un

g 
bở

i 
Lu
ật

 s
ố 

71
/2

01
4/

Q
H

13
 s
ửa

 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 
củ

a 
cá

c 
Lu
ật

 th
uế

 

01
/0

1/
20

15
 

6 
Lu
ật

 
78

/2
00

6/
Q

H
11

 
và

 
21

/2
01

2/
Q

H
13

 

29
/1

1/
20

06
 

và
 

20
/1

1/
20

12
 

Lu
ật

 Q
uả

n 
lý

 T
hu
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số
 7

8/
20

06
/Q

H
11

 
và

 L
uậ

t s
ố 

21
/2

01
2/

Q
H

13
 sử

a 

Sử
a đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 số
 đ

iều
củ

a 
Lu
ật

 Q
uả

n 
lý

 T
hu
ế 

số
78

/2
00

6/
Q

H
11

 đ
ã 
đư
ợc

 s
ửa

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 
đi
ều

 

B
ị 

sử
a 
đổ
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bổ

 s
un

g 
bở
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ật

 s
ố 

71
/2
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4/

Q
H
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bổ

 s
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m
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ều
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N
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un

g,
 q

uy
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t h
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L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

 
 

 
 

đổ
i, 

bổ
 su

ng
 m
ột

 
số

 đ
iề

u 
Lu
ật

 Q
uả

n 
lý

 T
hu
ế 

số
 

78
/2

00
6/

Q
H

11
 

th
eo

 L
uậ

t s
ố 

21
/2

01
2/

Q
H

13
:

- S
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 1
, 

kh
oả

n 
1a

 v
à k

ho
ản

 6
 Đ

iều
 3

1,
 

Đ
iề

u 
43

, k
ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

10
6 

- B
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 1
1 
Đ

iề
u 

7 
- 

B
ãi

 b
ỏ 
đi
ểm

 c
 k

ho
ản

 1
 

Đ
iề

u 
49

 

 
 

7 
Lu
ật

 
45

/2
00

5/
Q

H
11

 
14

/6
/2

00
5 

Lu
ật

 th
uế

 x
uấ

t 
kh
ẩu

, t
hu
ế 

nh
ập

 
kh
ẩu

 số
 4

5/
20

05
/ 

Q
H

11
 

B
ãi

 b
ỏ 

nộ
i d

un
g 

qu
y 
đị

nh
 

về
 

tỷ
 

gi
á 

kh
i 

xá
c 
đị

nh
 

do
an

h 
th

u,
 

ch
i 

ph
í, 

gi
á 

tín
h 

th
uế

, 
th

u 
nh
ập

 t
ín

h 
th

uế
, 

th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 

và
 th

uế
 n
ộp

 n
gâ

n 
sá

ch
 n

hà
 

nư
ớc

 t
ại

 k
ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

9 
và

 Đ
iề

u 
14

 

B
ị 

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
Lu
ật

 s
ố 

71
/2

01
4/

Q
H

13
 s
ửa

 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ề u

 
củ

a 
cá

c 
Lu
ật

 th
uế

 

01
/0

1/
20

15
 

8 
N

gh
ị đ
ịn

h
21

8/
20

13
/N
Đ

-C
P 

26
/1

2/
20

13
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
21

8/
20

13
/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
6/

12
/2

01
3 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

 v
à 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i h
àn

h 
Lu
ật

 T
hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p

- S
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 đ
iể

m
 m

 
kh

oả
n 

2 
Đ

iề
u 

3,
 k

ho
ản

 3
 

Đ
iề

u 
4,

 k
ho
ản

 9
 Đ

iề
u 

4,
 

đi
ểm

 a
 k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

9,
 

đi
ểm

 d
 k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

9,
 

kh
oả

n 
3 
Đ

iề
u 

16
 

- B
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 5
a 
Đ

iều
 1

9,
kh

oả
n 

5b
 Đ

iề
u 

19
 

- S
ửa

 đ
ổi

 c
ác

 đ
iể

m
 2

, 3
, 4

, 
5,

 3
2,

 3
7 

D
an

h 
m
ục

 đ
ịa

 
bà

n 
ưu

 đ
ãi

 t
hu
ế 

th
u 

nh
ập

 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 t
ại

 P
hụ

 l
ục

 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 t

he
o 

N
gh
ị 

đị
nh

 số
 2

18
/2

01
3/

N
Đ

-C
P 

B
ị 

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bở

i 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 9
1/

20
14

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 0
1/

10
/2

01
4 

củ
a 

Ch
ín

h
ph
ủ 

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 
số

 đ
iề

u 
tạ

i 
cá

c 
N

gh
ị 
đị

nh
 

qu
y 
đị

nh
 v
ề t

hu
ế 

15
/1

1/
20

14
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 c
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 d
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uy
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t h
iệ
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L

ý 
do

 h
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 h
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u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

9 
N

gh
ị đ
ịn

h
20

9/
20

13
/N
Đ

-C
P 

18
/1

2/
20

13
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
20

9/
20

13
/N
Đ

-C
P 

ng
ày
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